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1 Trần Văn Anh

Đơn vị 

bầu sử số 

07

01/9/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bến 

Hải, tỉnh 

Quảng 

Trị

Số 5, đường 

21, khu phố 

Suối Tre, 

phường Bình 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

12/12

ĐH Quân sự; 

Chỉ huy tham 

mưu QSĐP

Không Cao cấp
Anh văn 

B

UV.BTV 

Đảng ủy,

Chỉ huy 

trưởng Ban 

CHQS 

phường Bình 

Lộc

Ban CHQS

 phường Bình 

Lộc

22/4/2003

2 Trần Minh Châu
Đơn vị 

bầu sử số 7
25/5/1989 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Đồng 

Nai

Tổ 5, ấp Ngô 

Quyền, xã 

Dầu Giây, 

tỉnh Đồng 

Nai

12/12

 Ths Xây dựng;

CN 

XDĐCQNN.

Thạc sĩ Cao cấp
Anh văn 

B1

ĐUV, 

Phó Chủ tịch 

UBND 

phường

UBND 

phường Bình 

Lộc

28/6/2016

3 Đào Đại Giang

Đơn vị 

bầu cử số 

01

20/11/1980 Nam
Việt 

Nam
Hoa Không

Đồng 

Nai

Tổ 8, 

Khu phố 1, 

phường Bình 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

12/12

Ths QL Kinh 

tế;

 Kỹ sư xây 

dựng

Thạc sĩ Cao cấp
Anh văn 

B

Phó Bí thư,

Chủ tịch 

UBND 

phường

UBND 

phường Bình 

Lộc

04/9/2009 x

4 Huỳnh Thị Thanh Hà

Đơn vị 

bầu cử số 

05

05/01/1978 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Trà Câu, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi

Số nhà 15, 

đường Quảng 

Tiến 33, xóm 

9, ấp Quảng 

Phát, xã 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

12/12
Ths. Hành 

chính công
Thạc sĩ Cao cấp

Anh văn 

B1

Phó Bí thư 

thường trực 

Đảng ủy 

phường 

Đảng ủy 

phường Bình 

Lộc

18/7/2001

5 Nguyễn Xuân Hà

Đơn vị 

bầu cử số 

03

05/7/1973 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

An Nhơn 

Bắc, tỉnh 

Gia Lai

phường Tam 

Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai

12/12
Ths. Kế toán

 kiểm toán
Thạc sĩ Cao cấp

Anh văn 

B

 Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

HĐND 

phường

Đảng ủy 

phường Bình 

Lộc

07/8/2002 x

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG BÌNH LỘC
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6 Nguyễn Bích Hạnh

Đơn vị 

bầu cử số 

06

07/05/1973 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không Nghệ An

123/5, đường 

Nguyễn 

Trung Trực, 

khu phố 14, 

phường Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

12/12

Cử nhân Kinh 

tế; Cử nhân 

Lịch sử

Không Cao cấp
Anh văn 

B

UV.BTV 

Đảng ủy, Chủ 

tịch 

UBMTTQVN 

phường

UBMTTQVN

 phường Bình 

Lộc

01/6/2006

7 Hoàng Văn Hạnh

Đơn vị 

bầu cử số 

03

25/07/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Thanh 

Hóa

Phường Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

12/12

Đại học Cảnh 

sát; Cử nhân 

Luật

Không
Trung 

cấp

Anh văn 

B1

UV.BTV 

Đảng ủy, 

Trưởng Công 

an phường

Công an

 phường Bình 

Lộc

01/3/2008 x

8 Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Đơn vị

 bầu cử số 

02

14/01/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không Gia Lai

Hẻm 20, 

đường 9 

tháng 4, khu 

phố 7, 

phường Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

12/12

Ths QL Tài 

nguyên - Môi 

trường;

 Kỹ sư môi 

trường; Kỹ sư 

QL Đất đai;

Cử nhân kinh 

tế.

Thạc sĩ Cao cấp
Anh văn 

B

UV. BTV 

Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch 

UBND 

phường

UBND 

phường Bình 

Lộc

13/11/2010 x

9 Trần Thị Thúy Hằng

Đơn vị 

bầu cử số 

02

19/7/1994 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Quảng 

Ngãi

Tổ 16A, Khu 

phố Ruộng 

Hời, phường 

Bảo Vinh, 

tỉnh Đồng 

Nai

12/12 Cử nhân luật Không
Trung 

cấp

Anh văn 

B

ĐUV, PCT. 

UBMTTQVN 

phường, Bí 

thư Đoàn 

phường

UBMTTQVN

 phường Bình 

Lộc

25/5/2018 x

10 Phạm Thị Hiền

Đơn vị

 bầu cử số 

01

29/8/1974 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Ninh 

Giang, 

tỉnh Ninh 

Bình

G92, tổ 16, 

khu phố 17, 

phường Long 

Khánh, Đồng 

Nai

12/12
Đại học sư 

phạm tiểu học
Không

Trung 

cấp

Anh văn 

B

ĐUV, Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Hữu Cảnh

Trường

 Tiểu học 

Nguyễn Hữu 

Cảnh

13/7/2001 x

11 Lưu Thị Thu Hương

Đơn vị

 bầu cử số 

05

01/3/1985 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không Phú Thọ

473, Đường 

Hồ Thị 

Hương, tổ 1, 

Khu phố 10, 

Phường Long 

Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai

12/12
CN Kinh tế - 

Kế toán
Không

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Phó Trưởng 

Ban VH-XH 

HĐND 

phường

HĐND

 phường Bình 

Lộc

23/7/2007 x
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12 Hoàng Đức Liêm

Đơn vị

 bầu cử số 

06

24/12/1988 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Hải 

Phòng

Khu phố 4, 

phường Bình 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

12/12

ĐH KT Nông 

nghiệp; 

TC Thú y

Không
Trung 

cấp

Anh văn 

B

ĐUV, PCT. 

UBMTTQVN 

phường, CT. 

Hội Nông dân 

phường

 UBMTTQVN

phường Bình 

Lộc

16/3/2012 x

13 Trần Như Nam

Đơn vị 

bầu cử số 

01

23/07/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không Hà Nội

Tổ 3, Khu 

phố 1, 

phường Bình 

Lộc

12/12

CN Kinh tế 

quản lý công; 

CN Kinh tế 

chính trị

Không Cao cấp
Anh văn 

B

ĐUV, 

Phó Chủ tịch

HĐND 

phường

HĐND 

phường
06/3/1999 x

14
Dương Phước Nhật Phong

(Thích Ngộ Thành)

Đơn vị 

bầu cử số 

03

15/9/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo
TP Huế

Tổ 3, khu 

phố Cấp 

Rang, 

phường Bình 

Lộc

12/12
Cử nhân Phật 

học
Không Tu Sỹ

BTS 

Phật giáo tỉnh 

Đồng Nai

x

15 Phu Cắm Sáng

Đơn vị 

bầu cử số 

02

08/3/1983 Nam
Việt 

Nam
Hoa Không

Quảng 

Ninh

Khu phố Cây 

Da, phường 

Bình Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

9/12 Không Sơ cấp

Bí thư chi bộ, 

Trưởng khu 

phố Cây Da

Khu 

phố Cây Da
03/10/2007 x

16 Phạm Quốc Sử

Đơn vị 

bầu cử số 

07

24593 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Thiên 

chúa 

giáo

Bình Tân 

– Vĩnh 

Long 

(củ)

Khu Phố 

Xuân Thiện, 

phường Bình 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

12/12
Cao đẳng  sư 

phạm
Không

Trưởng ban 

hành giáo, 

Giáo xứ Bình 

Lộc

khu phố

 Xuân Thiện
     x

17 Nguyễn Anh Tặng

Đơn vị 

bầu cử số 

01

12/11/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Quảng 

Nam

Khu phố 3, 

phường Bình 

Lộc

12/12
Cao đẳng Công 

nghệ thực phẩm
Không Giám đốc

HTX

 Nông nghiệp 

hữu cơ Long 

Khánh

x

18 Trần Thị Thanh Tâm

Đơn vị

 bầu cử số 

04

04/11/1983 Nữ
Việt 

Nam

Chơ 

Ro
Không

Đồng

 Nai

Tổ 12, Khu 

phố Bàu 

Trâm, 

phường Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai.

12/12
CN kinh tế, CN 

Lịch sử
Không Cao cấp

Anh văn 

B

Phó Trưởng 

Ban KT-NS 

HĐND 

phường

HĐND 

phường Bình 

Lộc

04/9/2007 x
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19 Lương Ngọc Thạch

Đơn vị 

bầu cử số 

05

01/11/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Vệ 

Giang, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi

Phường Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

12/12 Thạc sĩ QTKD Thạc sĩ
Cao 

cấp

Anh văn 

B

UV.BTV,

Trưởng Ban 

Xây dựng 

Đảng

Đảng ủy 

phường Bình 

Lộc

03/10/2012 x

20 Lê Cao Thăng

Đơn vị

 bầu cử số 

04

17/7/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Phật

 giáo

Quảng 

Nam

Tổ 13, khu 

phố Núi 

Tung, 

phường Bình 

Lộc

12/12
Trung cấp lập 

trình
Không

Anh văn 

C
Giám đốc

Công ty 

TNHH SX -

TM Hoa Sen

21 Hoàng Thị Anh Thư

Đơn vị 

bầu cử số 

04

05/12/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Tân 

Minh, 

Ninh 

Bình

Số nhà 139, 

Tổ 11, Khu 

phố 20, 

đường Quang 

Trung, 

phường Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

12/12

Ths. Quản lý 

công; ĐH Kế 

toán

Thạc sĩ Cao cấp
Anh văn 

B

UV.BTV, 

Chủ nhiệm 

UBKT, 

Trưởng ban 

KTNS

Đảng ủy 

phường Bình 

Lộc

18/11/2015 x

22 Điểu Toa

Đơn vị 

bầu cử số 

06

01/01/1973 Nam
Việt 

Nam
Chơro

Phật 

giáo

Bình 

Lộc, 

Đồng 

Nai

Khu phố Tín 

Nghĩa, 

phường Bình 

Lộc

7/12

Người uy tín 

đồng bào dân 

tộc Chơro

Khu phố 

Tín Nghĩa, 

phường Bình 

Lộc

05/7/2019 x

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Đào Đại Giang

Số đại biểu được bầu của HĐND phường Bình Lộc: 22 đại biểu

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 22 người.

Bình Lộc, ngày 19 tháng 03 năm 2026
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